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  <TÊN CƠ QUAN THUẾ> 
   <BỘ PHẬN KK&KTT> 

SỔ THEO DÕI THU NỘP THUẾ
   Kỳ lập sổ: Tháng.... năm ....
	Tham số cộng sổ
	 

	(1) Cộng theo mã số thuế của  NNT, trong đó:
	(2) Cộng tổng theo các chỉ tiêu: Số NNT, Số tiền 

	              Cộng theo tài khoản
	        Sắp xếp theo cấp, cộng cấp              

	                       Cộng theo mục, tiểu mục
	               Sắp xếp theo chương, cộng chương

	                      
	                         Sắp xếp theo mục, cộng mục


														                        Đơn vị tiền: Việt Nam đồng
	
Cấp, Chương
	
Mã số thuế
	
Tên NNT
	Số hiệu TK
	Mục
	Tiểu mục
	Phải nộp đầu kỳ
	Điều chỉnh Tăng (+)/ Giảm (-)
	Phải nộp trong kỳ
	Phát sinh khác
	Số đã hoàn
	Số đã bù trừ
	Số
 đã nộp
	Chuyển kỳ sau

	
	
	
	
	
	
	Còn khấu trừ
	Nộp thừa (-)
	 Còn phải nộp (+)
	
	Còn khấu trừ
	Phát sinh dương
	Ấn định
	Phát sinh QT
	Quyết toán thay
	khác
	
	
	
	Còn khấu trừ
	Nộp thừa (-)
	Còn 
PN 
(+)
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..., ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

Họ và tên
	
..., ngày ... tháng ... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Chữ ký)

Họ và tên




